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Biểu mẫu 18.1 

UBND TỈNH PHÚ YÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN 

 
THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Trường Đại học Phú Yên 

Năm học 2023 - 2024 

 

A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại 

STT Khối ngành 

Quy mô sinh viên hiện tại 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học Cao đẳng sư phạm 
Trung cấp sư 

phạm 

Chính 

quy 

Vừa làm 

vừa học 

Chính 

quy 

Vừa làm 

vừa học 

Chính 

quy 

Vừa làm 

vừa học 

  Tổng số                 

1 Khối ngành I     819 178 57    

2 Khối ngành II           

3 Khối ngành III     40      

4 Khối ngành IV           

5 Khối ngành V     96      

6 Khối ngành VI           

7 Khối ngành VII     201 133     

B. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm 

STT Khối ngành 
Số sinh viên 

tốt nghiệp 

Phân loại tốt nghiệp (%) 

Tỷ lệ sinh 

viên tốt 

nghiệp có 

việc làm sau 

1 năm ra 

trường (%)* 

Loại xuất 

sắc 
Loại giỏi Loại khá 

TN năm 

2022 

  Tổng số           

1 Khối ngành I     97,80% 

2 Khối ngành II      

3 Khối ngành III      

4 Khối ngành IV     100% 

5 Khối ngành V     100% 

6 Khối ngành VI           
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7 Khối ngành VII     100% 

(*) Tỷ lệ SVTN có việc làm tính theo công thức: ((SL SVTN có việc làm + SL SVTN đang học 

nâng cao)/tổng số SVTN được khảo sát)* 100. 

D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn 

STT 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể 

cả giáo trình điện tử) 
Năm xuất bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, 

tài liệu tham khảo (kể cả giáo 

trình điện tử) 

1 Giáo trình nguyên lý hệ điều hành  2023    

2 Giáo trình Lý Hóa đại cương  2023    

3 

Sưu tầm phiên dịch và nghiên cứu di 

sản Hán Nôm qua các sắc phong, 

bằng cấp, văn bia, văn tế, gia phả ở 

Phú Yên 

2023  

4 

Thực trạng và giải pháp bảo tồn, phát 

triển âm nhạc dân gian các dân tộc 

thiểu số bản địa tỉnh Phú Yên (Ê đê, 

Chăm, Bana, Hroi) 

2023  

5 

Phát triển kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh 

thông qua các hoạt động học tập trên 

lớp theo mô hình các nhóm đa trí tuệ 

cho học viên các lớp văn bằng 2 

chuyên ngành Ngôn ngữ Anh tại 

Trường Đại học Phú Yên  

2023  

6 

Khảo sát ý kiến giáo viên về dạy học 

môn khoa học tự nhiên theo chương 

trình học mới trên địa bàn tỉnh Phú 

Yên  

2023  

 

E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp 

 

 

STT 

 

Trình độ đào tạo 

 

Tên đề tài 

Họ và tên 

người       thực 

hiện 

Họ và tên 

người    hướng 

dẫn 

Nội dung tóm  

tắt 

1.  Tiến sĩ     

2.  Thạc sĩ     
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3.  Đại học Xây dựng hệ 

thống trò chơi 

học tập trong 

dạy học môn 

Toán lớp 1 

trường Tiểu 

học Âu Cơ, 

Thành TP. 

Tuy Hòa, tỉnh 

Phú Yên. 

Trần Yến 

Khoa 

Ths. Đào Thị 

Kim Chi 

Trên cơ sở 

nghiên cứu lí 

luận và thực 

trạng hoạt động 

xây dựng hệ 

thống trò chơi 

Toán học cho 

học sinh lớp 1 

và thực trạng về 

việc tổ chức trò 

chơi học tập 

trong dạy học 

môn Toán lớp 1. 

Từ đó xây dựng 

cơ sở thực tiễn 

của đề tài. 

Đề xuất một số 

biện pháp và 

quy trình xây 

dựng hệ thống 

trò chơi học tập 

trong dạy học 

môn Toán lớp 1, 

nhằm nâng cao 

chất lượng học 

tập của các em 

và góp phần 

hình thành nhân 

cách học sinh 

Tiểu học. 

Dạy học các 

phép tính với 

số thập phân 

theo hướng 

phát triển năng 

lực tính toán 

cho học sinh 

lớp 5 trường 

Tiểu học Lạc 

Long Quân, 

thành phố Tuy 

Hòa, tỉnh Phú 

Yên. 

Phan Duy Mỹ 

Lợi 

Ths. Đào Thị 

Kim Chi 

Trên cơ sở phân 

tích các biểu 

hiện của năng 

lực tính toán và 

thực trạng dạy 

học các phép 

tính số thập 

phân ở Tiểu 

học, đề xuất quy 

trình dạy học 

góp phần nâng 

cao hiệu quả của 

việc dạy học các 

phép tính với số 

thập phân theo 

hướng phát triển 

năng lực tính 

toán cho học 

sinh lớp 5. 

Tổ chức dạy 

học theo dự án 

Lê Đào Hiền 

Lương 

TS. Mai Thị 

Lê Hải 

Trên cơ sở 

nghiên cứu cơ 
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môn Khoa học 

lớp 4 ở trường 

Tiểu học 

Trưng Vương, 

thành phố Tuy 

Hòa, tỉnh Phú 

Yên. 

sở lí luận và 

thực tiễn của 

việc vận dụng 

phương pháp 

dạy học dự án, 

tác giả đề xuất 

qui trình tổ chức 

dạy học theo dự 

án và thiết kế 

một số dự án 

học tập trong 

môn Khoa học 

lớp 4 nhằm nâng 

cao chất lượng 

DH môn Khoa 

học ở Tiểu học. 

Xây dựng hệ 

thống bài tập 

phát triển năng 

lực nghe – nói 

trong môn 

Tiếng Việt lớp 

2 ở Trường 

Tiểu học Âu 

Cơ, Thành phố 

Tuy Hòa, tỉnh 

Phú Yên. 

Văn Lê Thùy 

Trang 

Ths. Huỳnh 

Thị Như 

Huyền 

Trên cơ sở 

nghiên cứu lí 

luận và thực 

tiễn, tác giả đề 

xuất xây dựng 

hệ thống bài tập 

phát triển năng 

lực nghe – nói 

trong môn 

Tiếng Việt lớp 2 

nhằm nâng cao 

năng lực nghe – 

nói trong môn 

Tiếng Việt cho 

học sinh lớp 2. 

G. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh 

nghiệp  

STT 
Tên đơn vị đặt hàng 

đào tạo 
Số lượng 

Trình độ đào 

tạo 

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

Kết quả đào tạo 

1  Thị xã Đông Hòa 5 Đại học 
Giáo dục 

Tiểu học 
  

2  Huyện Đồng Xuân 5 Đại học 
Giáo dục 

Tiểu học 
  

3 Huyện Sông Hinh 6 Đại học 
Giáo dục 

Tiểu học 
 

4 Huyện Sơn Hòa 17 Đại học 
Giáo dục 

Tiểu học 
 

 

 

 



5 

 

 

 

 

H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức 

 

 

STT 
Tên chủ đề hội nghị, hội thảo  

khoa học 

 

Thời gian 

tổ chức 

 

Địa điểm tổ chức 

Số 

lượng 

đại  biểu 

tham dự 

1 Hoạt động nghiên cứu khoa 

học của sinh viên các trường 

đại học, cao đảng đáp ứng 

yêu cầu của cuộc cách mạng 

công nghiệp 4.0 

27/4/2023 Trường Đại học Phú 

Yên, số 01 đường 

Nguyễn Văn Huyên, 

Phường 9, Tp. Tuy 

Hòa, Phú Yên 

100 

 

I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản 

xuất thử và  tư vấn 

 

STT 

Tên dự 
án, nhiệm 

vụ  khoa 
học công  

nghệ 

Người chủ trì         
và các thành 

viên 

Đối tác 

trong  
nước 

và 

quốc tế 

 
Thời 

gian 
thực 

hiện 

 

Kinh phí 
thực hiện 

Tóm tắt sản phẩm, 
ứng dụng thực tiễn 

1.  Xây dựng 

ứng dụng 

tra cứu 

thông tin 

sinh viên 

Trường Đại 

học Phú 

Yên 

Ths Trần Xuân 

Hiệp 

Đồng chủ 

nhiệm: Nguyễn 

Quốc Dũng 

CTV: Sinh viên 

Vũ Văn Duy; 

Nguyễn Thanh 

Hưng 

 12 

tháng 

7.760.000 - Số hóa và tổ chức 

dữ liệu sinh viên 

Khoa KTCN Trường 

Đại học Phú Yên tạo 

thành kho dữ liệu. 

- Số hóa và tổ chức 

dữ liệu văn bằng 

sinh viên tốt nghiệp 

của Khoa KTCN 

Trường Đại học Phú 

Yên tạo thành kho 

dữ liệu. 

- Xây dựng ứng 

dụng tra cứu thông 

tin sinh viên; Cập 

nhật, tìm kiếm, 

thống kê số liệu 

quản lý một cách 

nhanh chóng chính 

xác. 

- Xây dựng chương 

trình hỗ trợ việc 

quản lý hệ thống văn 

bằng tốt nghiệp sinh 

viên Trường Đại học 
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Phú Yên cấp và 

quản lý.  

- Sản phẩm chuyển 

giao là một ứng 

dụng tra cứu thông 

tin sinh viên, văn 

bằng cho Trường 

Đại học Phú Yên 

trên nền tảng Web 

và di động. 

2.  Nghiên cứu 

một số giải 

pháp nhằm 

nâng cao 

chất lượng 

dạy học 

môn bóng 

chuyền cho 

sinh viên 

Trường Đại 

học Phú 

Yên 

ThS Phạm 

Minh Quang 

CTV: ThS Lê 

Đức Hiếu 

 18 

tháng 

9.430.000 Các giải pháp dạy 

học môn Bóng 

chuyền cho sinh viên 

học học phần tự 

chọn tại Trường Đại 

học Phú Yên, góp 

phần nâng cao chất 

lượng, làm phong 

phú, đa dạng các loại 

hình hoạt động dạy 

học, Giáo dục Thể 

chất, sử dụng làm tài 

liệu tham khảo cho 

học phần bóng 

chuyền (Dùng cho 

sinh viên hệ Đại học, 

Trường Đại học Phú 

Yên) 

3.  Văn học 

thiếu nhi 

Việt Nam 

từ 1995 -

2022 

ThS Võ Nguyễn 

Bích Duyên 

CTV: ThS 

Huỳnh Thị Diệu 

Duyên 

 24 

tháng 

9.210.000 - Nhận diện và khái 

quát một số đặc 

điểm Văn học thiếu 

nhi Việt Nam từ 

1995 đến 2022. 

- Đánh giá và giới 

thiệu một số thành 

tựu cơ bản, các tác 

giả, tác phẩm tiêu 

biểu của Văn học 

thiếu nhi Việt Nam 

từ 1995 đến 2022. 

- Kết quả nghiên cứu 

in thành sách làm tài 

liệu tham khảo, tài 

liệu học tập cho sinh 

viên các ngành Giáo 

dục Tiểu học, Giáo 

dục Mầm non và 

sinh viên ngành Văn 

học, Sư phạm Ngữ 

văn; Giới phê bìn, 

nghiên cứu văn học 
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nói chùng và văn 

học thiếu nhi nói 

riêng. 

4.  Nghiên cứu 

các nhân tố 

ảnh hưởng 

đến dự định 

khởi 

nghiệp của 

sinh viên 

Trường Đại 

học Phú 

Yên 

Ths.Nguyễn Thị 

Nguyệt Thu 

CTV: ThS Đinh 

Thị Như 

Quỳnh, ThS Đỗ 

Thị Phương 

Uyên 

 18 

tháng 

7.442.000 - Hệ thống hóa và 

phát triển những vấn 

đề lý luận và thực 

tiễn về dự định khởi 

nghiệp 

- Xây dựng mô hình 

nghiên cứu và giả 

thuyết nghiên cứu về 

các nhân tố ảnh 

hưởng đến dự định 

khởi nghiệp của sinh 

viên Trường Đại học 

Phú Yên. 

- Khảo sát thực tế, 

sử dụng và phân tích 

kết quả số liệu khảo 

sát thực tế để xác 

định nhân tố ảnh 

hưởng cũng như 

mức độ của các nhân 

tố đến dự định khởi 

nghiệp của sinh viên 

Trường Đại học Phú 

Yên. 

- Tài liệu tham khảo 

cho giảng viên, sinh 

viên trong việc đổi 

mới chương trình 

đào tạo giảng dạy và 

học tập phù hợp với 

xu hướng, nhu cầu 

của xã hội. 

5.  Nghiên cứu 

tác động 

của biến 

đổi khí hậu 

đến hoạt 

động nuôi 

trồng thủy 

sản ở Vịnh 

Xuân Đài, 

thị xã Sông 

Cầu, tỉnh 

Phú Yên 

ThS Nguyễn 

Thị Thảo Linh 

CTV: Nguyễn 

Hữu Nhật 

 18 

tháng 

14.173.000 Cung cấp cơ sở khoa 

học cho các câp 

chính quyền tỉnh 

PhuYến trong việc 

quản lý, điều chỉnh, 

quy hoạch tổng thể 

Kinh tế - Xã hội, 

quy hoạch ngành 

thủy sản trong bối 

cảnh biến đổi khí 

hậu. 

Chuyển giao các kết 

quả nghiên cứu cho 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, 

các cấp chính quyền 
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ở thị xã Sông Cầu. 

Chuyển giao các báo 

cáo phân tích cho 

thư viện Trường Đại 

học Phú Yên để 

phục vụ giảng dạy, 

đào tạo. 

6.  Nghiên cứu 

quá trình 

nhân giống 

Invitro cây 

linh sam 

(Desmodiu

m 

unifoliatum 

(Merr.Stee

n) tại 

trường 

ĐHPY 

ThS Nguyễn 

Thị Kim Triển 

CTV: TS Văn 

Thị Phương 

Như 

ThS Đào Lệ 

Tuyền 

 24 

tháng 

13.810.000 Cung cấp dữ liệu về 

đặc điểm sinh học và 

sinh sản của cây 

Linh Sam được sử 

dụng làm vật liệu 

nghiên cứu nhằm 

phục vụ cho công 

tác nghiên cứu, 

giảng dạy các học 

phần liên quan đến 

thực vật, nông 

nghiệp của sinh viên 

Trường ĐH Phú 

Yên. 

Hoàn thiện quá trình 

nhân giống in vitro 

cây Linh Sam 

Cung cấp 300 cây 

Linh Sam in vitro 

hoàn chỉnh đủ điều 

kiện ra vườn ươm.  

7.  Xây dựng 

khung năng 

lực sư 

phạm cho 

sinh viên  

trường Đại 

học Phú 

Yên đáp 

ứng yêu 

cầu chuyển 

đổi số 

trong giáo 

dục và đào 

tạo 

ThS Châu Thị 

Hồng Nhự 

CTV: Nguyễn 

Trí 

Phan Thị Thanh 

Thúy 

 18 

tháng 

10.140.000 - Bổ sung cơ sở lý 

luận về năng lực sư 

phạm cho sinh viên 

đáp ứng yêu cầu 

chuyển đổi số trong 

giáo dục và đào tạo 

- Đề xuất khung 

năng lực sư phạm 

cho sinh viên 

Trường Đại học Phú 

Yên, các biện pháp 

sử dụng; cung cấp 

căn cứ khoa học để 

cán bộ quản lý, 

giảng viên phát triển 

năng lực sư phạm 

cho sinh viên trong 

bối cảnh thực hiện 

chuyển đổi số, góp 

phần nâng cao chất 

lượng đào tạo giáo 

viên của nhà trường 

- Tài liệu tham khảo 
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cho giáo viên ở các 

trường phổ thông. 

8.  Phát triển 

du lịch 

cộng đồng 

tại làng 

nghề bánh 

tráng Hoà 

Đa (Phú 

Yên) theo 

hướng bền 

vững. 

ThS Phan Thị 

Thùy Linh 

CTV: TS 

Nguyễn Thùy 

Vân 

TS Đoàn Thị 

Như Hoa 

 12 

tháng 

6.777.000 - Làm rõ cơ sở lí 

luận về du lịch cộng 

đồng 

- Đánh giá các yếu 

tố tiềm năng cho 

phát triển du lịch 

cộng đồng tại làng 

nghề bánh tráng Hòa 

Đa 

- Xác lập các căn cứ 

để xây dựng mô 

hình du lịch cộng 

đồng tại làng nghề 

bánh tráng Hòa Đa 

- Đề xuất các giải 

pháp phát triển, 

trong đó có mô hình 

du lịch cộng đồng tại 

làng nghề bánh tráng 

Hòa Đa theo hướng 

bền vững. 

- Chuyển giao bản 

kiến nghị cho Sở 

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; Sở 

Khoa học và Công 

nghệ Phú Yên. 

- Xây dựng Dự án 

mô hình du lịch 

cộng đồng thí điểm 

tại Làng nghề bánh 

tráng Hòa Đa trình 

các Sở, Ban, Ngành 

liên quan phê duyệt 

để thực hiện. 

9.  Hoàn thiện 

hệ thống 

kiểm soát 

nội bộ tại 

Trường Đại 

học Phú 

Yên 

ThS Lương Thị 

Mai Loan 

CTV: TS. Đào 

Văn Phượng, 

ThS Đinh Thị 

Như Quỳnh, 

Ths.Võ Thị 

Thúy Hằng 

 18 

tháng 

8.642.000 - Hệ thống hóa cơ sở 

lý luận về hệ thống 

kiểm soát nội bộ 

(KSNB) theo 

INTOSAI. 

- Khảo sát, đo lường 

và đánh giá thực 

trạng hoạt động của 

hệ thống KSNB tại 

Trường Đại học Phú 

Yên. 

- Nêu những giải 

pháp cụ thể, phù hợp 

và thiết thực nhằm 
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hoàn thiện và nâng 

cao tính hiệu quả 

của hệ thống KSNB 

tại Trường Đại học 

Phú Yên. 

- Tài liệu phục vụ 

giảng dạy chuyên 

ngành quản trị kinh 

doanh, kế toán. 

10.  Giáo trình 

bóng 

chuyền 

TS. Nguyễn 

Quốc Trầm 

CTV: TS. 

Nguyễn Hữu 

Trí, ThS. Phạm 

Minh Quang 

 7 

tháng 

10.670.000 Sản phẩm giúp 

giảng viên và sinh 

viên có được nguồn 

tài liệu tham khảo 

trong quá trình học 

tập và giảng dạy 

trong học phần tự 

chọn môn Bóng 

chuyền tại trường 

Đại học Phú Yên nói 

riêng và các trường 

đại học, cao đẳng và 

học viện trong toàn 

tỉnh nói chung. 

11.  Giáo trình 

mạng máy 

tính 

TS. Võ Thị 

Hồng Loan 

CTV: Lê Thị 

Kim Anh 

 18 

tháng 

11.960.000 - Biên soạn giáo 

trình đáp ứng nội 

dung học phần 

“Mạng máy tính” 

dành cho sinh viên 

ngành CNTT, sư 

phạm tiểu học tại 

Trường Đại học Phú 

Yên 

- Hệ thống kiến thức 

mỗi chương, xây 

dựng các câu hỏi và 

bài tập để củng cố 

các chủ điểm lý 

thuyết 

- Sản phầm là giáo 

trình mạng máy tính 

cung cấp tài liệu 

giảng dạy, học tập 

học phần “Mạng 

máy tính” dành cho 

sinh viên ngành 

CNTT, sư phạm tiểu 

học tại Trường Đại 

học Phú Yên 

12.  Giáo trình 

khởi 

nghiệp 

TS. Võ Thị 

Tâm 

CTV: ThS. 

 18 

tháng 

10.660.000 - Giáo trình khởi 

nghiệp cung cấp 

những kiến thức cơ 
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Lương Tấn Thu, 

ThS. Đinh Thị 

Như Quỳnh 

bản về khởi nghiệp, 

về tinh thần doanh 

nhân, tinh thần khởi 

nghiệp, tư duy khởi 

nghiệp, cung cấp các 

kiến thức cần thiết 

để thế hệ trẻ có thể 

đối mặt với các vấn 

đề của thực tiễn một 

cách tích cực nhất, 

nhìn thấy cơ hội 

trong thách thức, có 

niềm tin và động lực 

để giải quyết khó 

khăn, mang lại giá 

trị cho bản thân, 

cộng đồng và doanh 

nghiệp. 

- Giáo trình dùng là 

tài liệu giảng dạy 

cho các ngành đào 

tạo của trường về 

khởi nghiệp. 

K. Công khai thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục 

 

STT 

Tên cơ sở đào tạo 

hoặc các chương 

trình đào tạo 

Thời điểm 

đánh giá 

ngoài 

Kết quả 

đánh 

giá/Công 

nhận 

Nghị quyết 

của Hội 

đồng 

KĐCLGD 

Công nhận 

đạt/không 

đạt chất 

lượng giáo 

dục 

Giấy chứng 

nhận/Công nhân 

Ngày cấp 
Giá trị 

đến 

1 

Trung tâm 

KĐCLGD Hiệp 

hội các Trường 

ĐH, CĐ Việt 

Nam  

KSSB 

17/3/2022 

KSCT 6-

12/4/2022  

Đạt  

 NQ số 

41/NQ-

HĐKĐCL 

GD, ngày 

25/8/2022 

Công nhận 

Đạt  

26/9/2022

  

26/9/2027

   

 

 

 

Phú Yên, ngày 08 tháng 10 năm 2024 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

TS. Trần Lăng 
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